
 THỜI KHOÁ BIỂU
TUẦN: 38 TỪ NGÀY: 22/04/2019 ĐẾN:   HỌC KỲ: 2

KHOÁ

YHTT QLTT YHTT QLTT

T KHỐI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

H BC BĐ BL BB ĐK;GOLF VÕ BB;BC;BL ĐK;GOLF;VO YHTT QLTT TD;GOLF ĐK;VO BL;BB CL;BR BC BĐ TD;BĐ ĐK;BL;BR CL;BB;CV BC;VO

Ứ BR CL;QV TD BĐ;CL;BR TD;VAT;TL QV VAT;QV
GOLF

29 30 25 23 22 20 27 26 6 4 24 23 24 24 33 21 26 26 26 27 5 6

1+2 BL CS CS CL ĐC
3+4 BL CL CS ĐC ĐC

2 5+6 BL CS
7+8 CS CS BL ĐC

9+10

1+2 CS BL VBLT_42 ĐC
3+4 CL BL ĐC

3 5+6 CL BL ĐC
7+8 CL ĐC

9+10

1+2 BL CS BL CS VBLT_42 ĐC
3+4 BL BL ĐC XBT_43

4 5+6 BL
7+8 CS CS BL BL CS

9+10

1+2 BL BL ĐC XBT_43
3+4 BL BL ĐC

5 5+6 BL BL ĐC
7+8 BL ĐC

9+10

1+2 BL CS CL CS ĐC
3+4 BL CS BL CS ĐC XBT_43

6 5+6 BL BL ĐC
7+8 BL BL ĐC

9+10

7 1-2

Ghi chú: ĐH53 ĐH54
TKT Thống kê toán học ANV: Âm nhạc vũ đạo

1 tiết học =50 phút PPNCKH: Phương pháp nghiên cứu khoa học VS: Vệ sinh
CCB Cấp cứu ban đầu KHQ: khoa học quản lý

Tiết 1+2 từ 7h00 đến 8h45 XHH Xã hội học GP: Giải phẫu
Tiết 3+4 từ 9h15 đến 11h00 PLĐC: Pháp luật đại cương
Tiết 5+6 từ 14h00 đến 15h45
Tiết 7+8 từ 16h15 đến 18h00 Ths. Hoàng Thị Tuyết

Lịch học mùa hè Phó Trưởng Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT

(Đã ký)
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Bắc Ninh, ngày 19  tháng 4 năm 2019

SLTDTT_E8

SLTDTT_E8 VS_E9 QLHCNN_E7 TIN_P.Máy
VS_E9 TIN_P.Máy

TIN_P.Máy
SLTDTT_E8 BL QLHCNN_E9

TIN_P.Máy QLHCNN_E9 SH_E6
SLTDTT_E8 TIN_P.Máy SH_E6

SLTDTT_E8 QLHCNN_E9

BL

SLTDTT_E8

SLTDTT_E8 TIN_P.Máy QLHCNN_E9 SH_E6

TIN_P.Máy

SLTDTT_E8 QLHCNN_E9 TIN_P.Máy SH_E6 VS_E7

SLTDTT_E8 QLHCNN_E9
SLTDTT_E8 BL

NLML_E9 NLML_E9
SLTDTT_E8 TIN_P.Máy QLHCNN_E7 NLML_E9

NLML_E9 TIN_P.Máy QLHCNN_E7

SLTDTT_E8 TIN_P.Máy QLHCNN_E7

TIN_P.Máy
TLTT_E8 Ngoại ngữ 42,52,53,33 TIN_P.Máy

TLTT_E8 TIN_P.Máy Ngoại ngữ 42,52,53,33

TLTT_E8 NLML_E9 TIN_P.Máy
TLTT_E8 BL NLML_E9

HLTT

LỚP

GIÁO DỤC THỂ CHẤT HLTT GIÁO DỤC THỂ CHẤT

27/04/2019 NĂM HỌC:  2018 - 2019

ĐẠI HỌC 53 ĐẠI HỌC 54

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BN
PHÒNG ĐÀO TẠO, QLKH&HTQT


